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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Công nghệ gia công CNC  (CNC machining technology)
Mã số học phần: 7090507
Số tín chỉ học phần: 3TC(3-0-6), học trong 16 tuần.
Số tiết học phần
	Lý thuyết: 45
	Bài tập: 0
	Thực hành: 0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 90.


2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Văn Xô	0904-09
2. Ths.Phạm Văn Tiến	0905-03
3. Ths. Nguyễn Thế Hoàng	0905-05
2.2. Bộ môn: Máy và Thiết bị Mỏ
2.3. Khoa: Cơ Điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. [bookmark: _GoBack]Môn học tiên quyết: Công nghệ chế tạo máy 1 (7090409)
3.2. Môn học học trước: Cơ sở thiết kế máy (7090406)
4. Mục tiêu của học phần (là kết quả học tập mong đợi người học đạt được)
4.1. Kiến thức (Trình bày những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.1.1 Giới thiệu những khái niệm cơ bản về điều khiển số
4.1.2 Giới thiệu về máy công cụ CNC
4.1.3 Giới thiệu các khái niệm cơ bản về lập trình gia công trên máy CNC
4.1.4 Giới thiệu quy trình công nghệ, chủng loại và tính công nghệ của chi tiết gia công trên máy CNC
4.1.5 Giới thiệu phương pháp thực hiện nguyên công trên máy CNC
4.1.6 Giới thiệu cách lập trình gia công trên máy tiện CNC
4.1.7 Giới thiệu cách lập trình gia công trên máy khoan CNC
4.1.8 Giới thiệu cách lập trình gia công trên máy doa CNC
4.1.9 Giới thiệu cách lập trình gia công trên máy phay CNC
4.1.10  Giới thiệu cách lập trình cho các trung tâm gia công CNC
4.1.11 Giới thiệu cách tự động hóa lập trình cho máy CNC
4.2. Kỹ năng (Trình bày những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.2.1.  Nắm được các khái niệm cơ bản về điều khiển số
4.2.2. Nắm được nguyên lý làm việc của máy công cụ CNC
4.2.3.  Nắm được nguyên tắc lập trình trên máy CNC
4.2.4. Nắm được quy trình công nghệ, chủng loại và tính công nghệ của chi tiết khi gia công trên máy CNC
4.2.5. Biết được cách thực hiện nguyên công trên máy CNC
4.2.6. Biết cách lập trình để thực hiện gia công chi tiết trên máy tiện CNC
4.2.7. Biết cách lập trình để thực hiện gia công chi tiết trên máy khoan CNC
4.2.8. Biết cách lập trình để thực hiện gia công chi tiết trên máy doa CNC
4.2.9. Biết cách lập trình để thực hiện gia công chi tiết trên máy phay CNC
4.2.10. Biết cách lập trình để thực hiện gia công chi tiết trên các trung tâm gia công CNC
4.2.11. Thành thục tự động hóa lập trình cho máy CNC
5. Tóm tắt nội dung học phần
(Mô tả tóm tắt các nội dung chính giảng dạy cho người học; khoảng 10 dòng)
Trang bị cho sinh viên: Các khái niệm cơ bản về điều khiển số; Máy công cụ CNC; Những khái niệm cơ bản về lập trình gia công trên máy CNC; Quy trình công nghệ, chủng loại và tính công nghệ của chi tiết gia công trên máy CNC; Phương pháp thực hiện nguyên công trên máy CNC; Lập trình gia công trên máy tiện CNC, máy doa CNC, máy khoan CNC, máy phay CNC; Lập trình cho các trung tâm gia công CNC; Tự động hóa lập trình cho máy CNC, sau khi hoàn thành môn học, sinh viên biết cách vận hành và lập trình để gia công được các chi tiết trên máy CNC.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái niệm cơ bản về điều khiển số
	3
	4.1.1; 4.1.2

	1.1
	 Bản chất của điều khiển số
	
	

	1.2
	Mã hóa thông tin
	
	

	Chương 2
	Máy công cụ CNC
	4
	4.1.2;4.2.2

	2.1
	Máy công cụ thông thường
	
	

	2.2
	Máy công cụ NC
	
	

	2.3
	Máy công cụ CNC
	
	

	2.4
	Hệ trục tọa độ của máy công cụ CNC
	
	

	2.5
	Các điểm chuẩn
	
	

	2.6
	Quan hệ giữa các trục tọa độ
	
	

	2.7
	Các dạng điều khiển của máy công cụ CNC
	
	

	2.8
	Các chỉ tiêu gia công của máy CNC
	
	

	Chương 3
	Những khái niệm cơ bản về lập trình gia công trên máy CNC
	6
	4.1.3;4.2.3

	3.1
	Quỹ đạo gia công
	
	

	3.2
	Cách ghi kích thước chi tiết
	
	

	3.3
	Các chức năng G
	
	

	3.4
	Các chức năng phụ M
	
	

	3.5
	Một số ký hiệu địa chỉ khác
	
	

	3.6
	Chương trình NC
	
	

	3.7
	Các phương pháp lập trình
	
	

	3.8
	Các hình thức tổ chức lập trình
	
	

	3.9
	Chương trình chính và chương trình con
	
	

	3.10
	Các ví dụ về lập trình
	
	

	3.11
	Lập trình gia công bề mặt đối xứng kiểu hình ảnh qua gương
	
	

	3.12
	Lập trình có tính đến xê dịch điểm chuẩn
	
	

	3.13
	Lập trình có tính đến phóng to, thu nhỏ
	
	

	3.14
	Lập trình tham số
	
	

	3.15
	Lập trình tham số với các phép tính toán học
	
	

	3.16
	Chương trình Macro
	
	

	Chương 4
	Quy trình công nghệ, chủng loại và tính công nghệ của chi tiết gia công trên máy CNC
	2
	4.1.4;4.2.4

	4.1
	Đặc điểm công nghệ quy trình gia công trên máy CNC
	
	

	4.2
	Chọn chủng loại chi tiết gia công trên máy CNC
	
	

	4.3
	Yêu cầu đối với tính công nghệ của chi tiết
	
	

	Chương 5
	Phương pháp thực hiện nguyên công trên máy CNC
	6
	4.1.5;4.2.5

	5.1
	Phân loại nguyên công trên máy CNC
	
	

	5.2
	Gia công lỗ
	
	

	5.3
	Nguyên công tiện
	
	

	5.4
	Các nguyên công phay
	
	

	5.5
	Gia công chi tiết trên các trung tâm gia công
	
	

	Chương 6
	Lập trình gia công trên máy tiện CNC
	5
	4.1.6;4.2.6

	6.1
	Lập phiếu công nghệ - tính toán
	
	

	6.2
	Lập trình gia công bề mặt chi tiết tròn xoay
	
	

	6.3
	Lập trình gia công bề mặt ren trong, ren ngoài
	
	

	6.4
	Lập trình với cách viết gọn contour (phương pháp FANUC)
	
	

	Chương 7
	Lập trình gia công trên máy khoan CNC
	4
	4.1.7;4.2.7

	7.1
	Chọn các bước gia công điển hình
	
	

	7.2
	Các chu kỳ gia công cố định
	
	

	7.3
	Phương pháp lập trình rút gọn cho các nguyên công khoan
	
	

	Chương 8
	Lập trình gia công trên máy doa CNC
	4
	4.1.8;4.2.8

	8.1
	Gia công lỗ trên máy doa
	
	

	8.2
	Gia công ren trên máy doa
	
	

	Chương 9
	Lập trình gia công trên máy phay CNC
	4
	4.1.9;4.2.9

	9.1
	Lập phiếu công nghệ - tính toán
	
	

	9.2
	Các sơ đồ phay
	
	

	9.3
	Bù thông số dao
	
	

	Chương 10
	Lập trình cho các trung tâm gia công CNC
	3
	4.1.10;4.2.10

	10.1
	Đặc điểm của mã hóa thông tin trong lập trình cho các trung tâm gia công
	
	

	10.2
	Hiệu chỉnh dao khi lập trình
	
	

	10.3
	Lập trình trong hệ tọa độ cực
	
	

	Chương 11
	Tự động hóa lập trình cho máy CNC
	4
	4.1.11;4.2.11

	11.1
	Phân loại hệ thống tự động hóa lập trình
	
	

	11.2
	Máy tính dùng cho lập trình tự động
	
	

	11.3
	Cấu trúc của hệ thống tự động hóa lập trình
	
	

	11.4
	Các từ cơ bản dùng cho lập trình tự động (theo ISO)
	
	

	11.5
	Các ngôn ngữ lập trình tự động
	
	

	11.6
	Các khai báo định nghĩa
	
	

	11.7
	Các ví dụ lập trình tự động
	
	

	11.8
	Ngôn ngữ lập trình PROGRAMAT cho máy tiện
	
	


7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập, thực hành 
- Giảng dạy kết hợp với video, và đi thực tế tại các công ty có sử dụng các máy CNC.
- Thực hành gia công các chi tiết trên các máy CNC tại các công ty
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành /thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết 30 phút
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết 75 phút
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	(Giáo trình/bài giảng) 
1) Công nghệ CNC – Trần Văn Địch, NXB Khoa học và ỹ thuật, Hà Nội 2004.
2) Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ - Tạ Duy Liêm, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 1999.
3) Gia công tia lửa điện CNC – Vũ Hoài Ân, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 2003.
4) Cơ sở công nghệ chế tạo máy – Nguyễn Đắc Lộc và tập thể tác giả - NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 2003.
5) Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy – Trần Văn Địch- NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 2003.
6) Giáo trình công nghệ CNC – TS. Trần Đức Quý và tập thể tác giả - NXB Giáo Dục, Hà Nội 2008
7)Điều khiển số và công nghệ trên máy điều khiển số CNC - Nguyễn Đắc Lộc, Tăng Huy, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 2003.
8) Petter Smid, CNC programming handbook (second edition), Industrial Press, Inc, Year 2003.

	[2] (Tài liệu tham khảo khác) 


11. 
Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Khái niệm cơ bản về điều khiển số
	6
	
	
	· Đọc trước tài liệu [1] chương 1; tài liệu [8] chương 1

	2-3
	Chương 2: Máy công cụ CNC
	8
	
	
	· Đọc trước tài liệu [1] chương 2; tài liệu [7] chương 2

	3-5
	Chương 3: Những khái niệm cơ bản về lập trình gia công trên máy CNC
	12
	
	
	· Đọc trước tài liệu [1] chương 3; tài liệu [7] chương 3


	6
	Chương 4: Quy trình công nghệ, chủng loại và tính công nghệ của chi tiết gia công trên máy CNC
	4
	
	
	· Đọc trước tài liệu [1] chương 7; tài liệu [7] chương 5


	7-8
	Chương 5: Phương pháp thực hiện nguyên công trên máy CNC
	12
	
	
	· Đọc trước tài liệu [1] chương 8; tài liệu [7] chương 5


	9-10
	Chương 6: Lập trình gia công trên máy tiện CNC 
	10
	
	
	· Đọc trước tài liệu [1] chương 9; 


	10-11
	Chương 7: Lập trình gia công trên máy khoan CNC
	8
	
	
	Đọc trước tài liệu [1] chương 10;

	
11-12

	Chương 8: Lập trình gia công trên máy doa CNC 
	8
	
	
	Đọc trước tài liệu [1] chương 11;

	
12-13


	Chương 9: Lập trình gia công trên máy phay CNC
	8
	
	
	Đọc trước tài liệu [1] chương 12;

	14
	Chương 10: Lập trình cho các trung tâm gia công CNC
	6
	
	
	Đọc trước tài liệu [1] chương 13;

	15-16
	Chương 11: Tự động hóa lập trình cho máy CNC
	8
	
	
	Đọc trước tài liệu [1] chương 14;





	
	Hà Nội, ngày    tháng    năm 2018  

	TRƯỞNG KHOA



TS. Khổng Cao Phong

	TRƯỞNG BỘ MÔN



TS. Nguyễn Văn Xô
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